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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾTVIỆC DÂN SỰ 
 

V/v “Yêu cầu tuyên bố một  

người mất năng lực hành vi dân sự” 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 
Thành phần giải quyết quyết dân sự gồm có:  
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Võ Công Phương 

          Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hùng Cường là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Định. 

           i m sát viên Vi n ki m sát nhân dân tỉnh Bình Định tham d  phiên họp: Bà 

Đặng Thị Thanh Trúc –  i m sát viên. 

Ngày 14 tháng 03 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định mở phiên 

họp sơ thẩm công khai giải quyết vi c dân s  thụ lý số: 01/2024/TLST-VSD ngày 

07 tháng 05 năm 2024 về vi c “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng l c hành vi 

dân s ” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết vi c dân s  

số: 02/2024/QĐST-VDS  ngày 12 tháng 06 năm 2024, gồm những người tham gia 

tố tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết vi c dân s : Ông Nguyễn Hùng C; cư trú tại: Số A 

đường H, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Bà Nguyễn Thị L; cư trú tại: Số A đường H, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình 

Định. 

- Ông Nguyễn Hữu L1; cư trú tại: Số I Secretariat Dr. L,  Y D - USA  

- Bà Nguyễn Thị L2; cư trú tại: Số H đường V, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình 

Định. 

- Bà Nguyễn Thị  ; cư trú tại: Số D đường V, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình 

Định. 

- Bà Nguyễn Thị Thanh T; cư trú tại: Số N đường D, khu phố H, phường T, Quận 

A, Thành Phố H. 



- Ông Nguyễn Thanh T1; cư trú tại: Số A đường H, phường N, thành phố Q, tỉnh 

Bình Định. 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc G; cư trú tại: Số N đường D, khu phố H, phường T, Quận 

A, Thành Phố H. 

- Ông Nguyễn Thanh D; cư trú tại: Số E Southside Dr. L,  Y D – USA. 

- Ông Nguyễn Thanh H; cư trú tại: A đường H, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình 

Định.   

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 06 tháng 05 năm 2024 và bản tự khai 

ngày 29/3/2021, anh Nguyễn Hùng C trình bày: 

Cha tôi tên Nguyễn H1, sinh năm 1930 (Chết năm 2007), mẹ tên Nguyễn Thị 

H2, sinh năm 1937. Cha mẹ tôi có 10 người con gồm:   

Tôi Nguyễn Hùng C, ông Nguyễn Hữu L1, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị 

L2, bà Nguyễn Thị  , bà Nguyễn Thị Thanh T, ông Nguyễn Thanh T1, bà Nguyễn 

Thị Ngọc G, ông Nguyễn Thanh D và ông Nguyễn Thanh H. Ngoài ra, cha mẹ tôi 

không có con nuôi, con riêng nào khác. 

Bà Nguyễn Thị H2, sinh năm 1937; có tiền sử sinh đẻ, phát tri n th  chất và 

tâm thần hoàn toàn bình thường. Bà không đi học và không biết chữ, lớn lên phụ 

gia đồng làm nông đ  kiếm sống. Bà đã lập gia đình và có 10 con chung. 

Bà có tiền sử bị b nh Cao huyết áp từ năm 2014, có khám và điều trị b nh. từ 

khoảng năm 2014, bà bắt đầu có bi u hi n suy giảm trí nhớ: quyên trước quên sau, 

hay nhầm lẫn tên con cháu, đ  quên tiền bạc đồ vật, về sau trở vụng về trong các 

động tác sinh hoạt hàng ngày, có lần đi lạc không nhớ đường về. 

Từ năm 2016, bà bị yếu ½ người bên (T), nhưng không đi khám và điều trị 

gì. Từ đó, bà không đi lại được, chỉ nằm một chỗ, không nhận biết được người thân 

trong gia đình, ngay cả người chăm sóc mình.  hoảng 05 năm trở lại đây, bà ít nói, 

ăn uống phải đút, đại ti u ti n không t  chủ, vi c v  sinh cá nhân đều do người nhà 

tr c tiếp chăm sóc.  

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần số: 665/ LGĐYC ngày 23 tháng 04 năm 

2024 của Trung tâm P đối với bà Nguyễn Thị H2.  ết luận về năng l c hành vi dân 

s : Bà Nguyễn Thị H2 mất hoàn toàn năng l c hành vi dân s . Ông là con ruột của 

bà Nguyễn Thị H2 yêu cầu tuyên bố bà H2 mất năng l c hành vi dân s  và yêu cầu 

cử chị Nguyễn Thị L2 làm người giám hộ cho bà H2. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Hữu L1, bà Nguyễn Thị L, bà 

Nguyễn Thị L2, bà Nguyễn Thị K, bà Nguyễn Thị Thanh T, ông Nguyễn Thanh T1, 

bà Nguyễn Thị Ngọc G, ông Nguyễn Thanh D và ông Nguyễn Thanh H thống nhất 

trình bày: Thống nhất theo lời trình bày và yêu cầu của ông Nguyễn Hùng C và 



thống nhất đề nghị cử chị Nguyễn Thị L2 làm người giám hộ cho bà Nguyễn Thị 

H2. 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến: 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra 

tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa 

án nhân dân tỉnh Bình Định nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết: Ông Nguyễn Hùng C nộp đơn yêu cầu tuyên bố ông 

Phan lâm H3 mất năng l c hành vi dân s , người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

Ông Nguyễn Hữu L1, ông Nguyễn Thanh D, cùng cư trú tại USA. Căn cứ khoản 1 

Điều 27; khoản 1,2,3 Điều 35; khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng dân s  năm 2015, 

vi c dân s  thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định. 

[2] Về s  vắng mặt của đương s : Ông Nguyễn Hùng C, ông Nguyễn Hữu L1, bà 

Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị L2, bà Nguyễn Thị  , bà Nguyễn Thị Thanh T, ông 

Nguyễn Thanh T1, bà Nguyễn Thị Ngọc G, ông Nguyễn Thanh D và ông Nguyễn 

Thanh H có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định mở phiên họp giải quyết 

vi c dân s  vắng mặt. Căn cứ khoản 3 Điều 367 Bộ luật Tố tụng dân s  Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Định mở phiên họp vắng mặt họ. 

[3] Xét yêu cầu của ông Nguyễn Hùng C về vi c tuyên bố bà Nguyễn Thị H2 mất 

năng l c hành vi dân s , thì thấy rằng:  hoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân s  năm 2015 

quy định: “Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể 

nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên 

quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người 

này mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tầm thần”. 

Kết luận giám định pháp y tâm thần theo yêu cầu số: 665/ LGĐYC ngày 23 tháng 

04 năm 2024 của Trung tâm P – Bộ Y, đã kết luận giám định đối với bà Nguyễn 

Thị H2 như sau:  

a. Về y học: Mất trí trong b nh Alzheimer, th  hỗn hợp (F00.2) 

b. Về năng l c hành vi dân s : Mất hoàn toàn năng l c hành vi dân dân s . 

[4]  Từ những phân tích trên, xét thấy ông Nguyễn Hùng C yêu cầu Tòa án 

tuyên bố bà Nguyễn Thị H2 mất ngăn l c hành vi dân s  là có căn cứ nên được 

chấp nhận.  

[5] Trong quá trình giải quyết vi c dân s  ông Nguyễn Hùng C, ông Nguyễn 

Hữu L1, bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị L2, bà Nguyễn Thị  , bà Nguyễn Thị 

Thanh T, ông Nguyễn Thanh T1, bà Nguyễn Thị Ngọc G, ông Nguyễn Thanh D và 

ông Nguyễn Thanh H là người giám hộ cho bà Nguyễn Thị H2. Xét thấy đây là s  

t  nguy n thỏa thuận của các đương s  phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 53 

Bộ luật Dân s  năm 2015 nên được ghi nhận. 



[6] Về l  phí giải quyết vi c dân s  sơ thẩm: ông Nguyễn Hùng C phải nộp 

theo quy định của pháp luật. 
 

 QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, đi m a khoản 2 Điều 35, Điều 367, khoản 3 Điều 

367, Điều 370, Điều 372, Điều 376, Điều 377 và Điều 378 của Bộ luật Tố tụng dân 

s  năm 2015; khoản 1 Điều 22, Điều 48, khoản 3 Điều 49, khoản 1, 2 Điều 53, 

Điều 54 Bộ luật Dân s  năm 2015; khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Nguyễn Hùng C. 

1.1 Tuyên bố:  Bà Nguyễn Thị H2, Sinh ngày 03 tháng 07 năm 1937; cư trú 

tại: A đường H, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định mất năng l c hành vi dân 

s .  

1.2 Bà Nguyễn Thị L2, sinh ngày 01/11/1963; cư trú tại: Số H đường V, phường N, 

thành phố Q, tỉnh Bình Định được quyền liên h  với cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền đ  làm thủ tục giám hộ cho bà Nguyễn Thị H2 theo quy định của pháp luật. 

2. Về l  phí giải quyết vi c dân s  sơ thẩm: Ông Nguyễn Hùng C phải chịu 

300.000 đồng, nhưng được khấu trừ vào 300.000 đồng tạm ứng l  phí đã nộp, theo 

Biên lai thu số 0000337 ngày 12/6/2023 của Cục Thi hành án dân s  tỉnh Bình 

Định. 

3. Quyền kháng cáo: 

Các đương s  vắng mặt tại phiên họp được quyền kháng cáo trong thời hạn 10 

ngày k  từ ngày nhận được quyết định giải quyết vi c dân s  hoặc k  từ ngày quyết 

định được thông báo, niêm yết. 
 

Nơi nhận:            THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
- V SND tỉnh Bình Định; 

- Cục THA dân s  tỉnh Bình Định; 

- Các bên đương s ; 

- Lưu HS, Tòa dân s . 

 

 

                                                                                 Võ Công Phương 

 

 


